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Ngày Tiết 10TO 10LY 10HO 10VA 10AN 10SI 10SD 10TI 11TO 11LY 11HO 11VA 11AV 11TT 11HS 11SD 12TO 12LY 12HO 12VA 12AV 12TI 12SI

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2 KTNN - THƯ SU - HẠNH Anh - LINH
TIN - 

TRANG

VAN - 

DUNG
VAN - D.MY

VAN - 

THẮM
HOA - MAI

SINH - 

HUYÊN
Anh - CẨM SINH - NHƯ

VAN - 

M.PHƯƠNG

VAN - C. 

NHUNG

Anh - T. 

PHƯỢNG
DIA - TRÂM SU - Ý

TIN - 

KHƯƠNG
Anh - T.HÀ VAN - TÂM SU - LÀ

Anh - 

TRANG

Anh - 

P.THẢO
HOA - NỤ

3 Anh - LIÊN VAN - D.MY SU - HẠNH
HOA - 

TRUNG
SINH - THƯ Anh - LINH

TIN - 

TRANG
DIA - T.HẢO HOA - NỤ

VAN - 

NHUNG
TIN - Khuong

Anh - T. 

PHƯỢNG

Anh - 

T.PHƯỢNG

VAN - 

THĂM

GDCD - 

KIÊN
Anh - CẨM DIA - TRÂM

VAN - 

DUNG
VAN - TÂM Anh - HÀ

HOA - 

T.THUẬN

VAN - 

PHƯƠNG
SU - Ý

4 Anh - LIÊN
GDCD - 

HẠNH

VAN - 

T.NHUNG
SINH - NHƯ ANH - LINH

TOAN - 

HIỀN
DIA - T.HẢO LY - MAI HOA - NỤ

VAN - 

NHUNG
Anh - CẨM SU - Ý

TIN - 

Khương

LY - 

NHUNG

HOA - 

THUAN

SINH - 

GIANG

HOA - 

TRUNG
Anh - T.HÀ

LY - T. 

THUẬN

VAN - 

DUNG
DIA - TRÂM

VAN - 

PHƯƠNG

GDCD - 

KIÊN

5 SU - HẠNH
KTNN - 

NHƯ

VAN - 

T.NHUNG
van - tAM

VAN - 

DUNG
LY - MAI DIA - T.HẢO

TOAN - 

HIỀN

LY - 

C.NHUNG
Anh - CẨM

HOA - 

TRUNG

SINH - 

GIANG

Anh - 

T.PHƯỢNG

HOA - 

THUAN
VAN -THĂM

VAN - C. 

NHUNG

HOA - 

H.MAI

LY - T. 

THUẬN
DIA - TRÂM

GDCD - 

KIÊN

TIN - 

KHƯƠNG

1 DIA - T.HẢO Anh - MINH
HOA - 

T.THUẬN
SU - HẠNH Anh - LIÊN

TOAN - 

HIỀN

HOA - 

TRUNG
VAN - HUỆ HOA - NỤ Anh - CẨM DIA - TRÂM

TOAN - 

NGUYỆT

Anh - 

T.PHƯỢNG

TOAN - 

HUYỀN
LY - HAO

VAN -  

THẮM

LY - 

T.PHƯƠNG
Anh - T.HÀ

TOAN - 

HỒNG

TIN - 

KHƯƠNG

TOAN - 

Quyền
SU - Ý

VAN - 

M.PHƯƠNG

2
TOAN - 

QUYỀN
Anh - MINH

VAN - 

T.NHUNG
SU - HẠNH

TOAN - 

HUYỀN
DIA - T.HẢO LY - SƠN

TOAN - 

HIỀN

Anh - T. 

PHƯỢNG

LY - 

C.NHUNG

VAN - 

THẮM

TOAN - 

NGUYỆT

GDCD - 

KIÊN
ĐỊA - TRÂM LY - HAO SU - Ý

LY - 

T.PHƯƠNG

TOAN - 

THẢO
Anh - CẨM TOAN - VY

TIN - 

KHƯƠNG
TOAN - Đệ

VAN - 

M.PHƯƠNG

3
TOAN - 

NGUYỆT
VAN - D.MY LY - SƠN Anh - T.HÀ

VAN - 

DUNG
SU - HẠNH Anh - MINH VAN - HUỆ DIA - T.HẢO SU - Ý

TOAN - 

HUYỀN

VAN - 

M.PHƯƠNG
TOAN - VY

LY - 

NHUNG

VAN - 

THẮM
CN - HAO

TOAN - 

HỒNG

TOAN - 

THẢO

TIN - 

KHƯƠNG

GDCD - 

KIÊN

Anh - 

TRANG
TOAN - Đệ ĐIA - TRÂM

4 VAN - HUỆ
TOAN - 

NGUYỆT

HOA - 

T.THUẬN
LY - SƠN

TOAN - 

HUYỀN
SINH - THƯ

KTNN - 

NHƯ
SU - HẠNH

LY - 

C.NHUNG

GDCD - 

KIÊN

HOA - 

TRUNG
HOA - MAI DIA - TRÂM TOAN - Vy

TOAN - 

HIỀN

ANH - 

PHƯỢNG

TOAN - 

HỒNG
LY - LONG Anh - CẨM

VAN - 

DUNG

LY - 

T.PHƯƠNG

VAN - 

PHƯƠNG
Anh - T.HÀ

5 VAN - HUỆ
TOAN - 

NGUYỆT
LY - SƠN

VAN - 

T.NHUNG
SU - HẠNH KTNN - THƯ

VAN - 

THẮM

KTNN - 

NHƯ

Anh - T. 

PHƯỢNG
TOAN - ĐỆ Anh - CẨM SU - Ý HOA - MAI TOAN - VY CN - HAO

TOÁN - 

HIỀN
DIA - TRÂM

VAN - 

DUNG

HOA - 

T.THUẬN

TOAN - 

D.THẢO

1
TIN - 

TRANG
TIN - ĐỒNG Anh - LINH DIA - T.HẢO

GDCD - 

HẠNH
VAN - D.MY Anh - MINH

TOAN - 

HIỀN

VAN - 

T.NHUNG
CN - Nhung LY - HAO

VAN - 

M.PHƯƠNG
ANH - CẨM GDCD - Kiên

VAN - 

THẮM

HOA - 

THUAN

VAN - C. 

NHUNG

HOA - 

H.MAI
HOA - NỤ SU - LÀ SU - Ý CN - N.MAI Anh - T.HÀ

2
TIN - 

TRANG
TIN - ĐỒNG LY - SƠN DIA - T.HẢO LY - MAI VAN - D.MY SU - HẠNH

TOAN - 

HIỀN

VAN - 

T.NHUNG

LY - 

C.NHUNG
Anh - CẨM

VAN - 

M.PHƯƠNG

VAN - C. 

NHUNG
TOAN - VY

HOA - 

THUAN
LY - HAO

TOAN - 

QUYỀN

TOAN - 

THẢO

GDCD - 

KIÊN

HOA - 

H.MAI
DIA - TRÂM

TIN - 

KHƯƠNG
Anh - T.HÀ

3
GDCD - 

HẠNH
VAN - D.MY

TOAN - 

HIEN
Anh - T.HÀ TIN - ĐỒNG Anh - LINH Anh - MINH LY - MAI

CN - 

NHUNG

TIN - 

Khương

HOA - 

TRUNG

SINH - 

GIANG
HOA - MAI

TIN - 

TRANG
LY - HAO Anh - CẨM SU - Ý

GDCD - 

KIÊN
DIA - TRÂM

VAN - 

DUNG
VAN - TÂM LY - SƠN

VAN - 

M.PHƯƠNG

4 LY - N.MAI Anh - MINH KTNN - Như Anh - T.HÀ SU - HẠNH
HOA - 

H.MAI

HOA - 

TRUNG
TIN - ĐỒNG

CN - 

NHUNG
ĐIA - TRÂM

GDCD - 

KIÊN
CN - HAO TOAN - VY

HOA - 

THUAN

SINH - 

GIANG

TOAN - 

HIỀN

VAN - C. 

NHUNG

VAN - 

DUNG
VAN - TÂM

TIN - 

KHƯƠNG

TOAN -

Quyền
LY - SƠN

TOAN - 

D.THẢO

5 LY - N.MAI SU - HẠNH Anh - LINH
KTNN - 

NHƯ

HOA - 

TRUNG

TOAN - 

HIỀN
HOA - MAI

TOAN - 

D.THẢO

LY - 

C.NHUNG

TIN - 

TRANG

SINH - 

GIANG
TOAN - Vy

HOA - 

THUAN
LY - HAO

GDCD - 

KIÊN

VAN - 

DUNG

VAN - 

NHUNG

TIN - 

KHƯƠNG
ĐỊA - TRÂM

1
TOAN - 

QUYỀN
DIA - T.HẢO

HOA - 

T.THUẬN

TOAN - 

HIỀN
ANH - LINH LY - MAI SU - HẠNH Anh - MINH

TOAN - 

D.THẢO
HOA - NỤ

TOAN - 

HUYỀN
LY - HAO SU - Ý

Anh - T. 

PHƯỢNG

SINH - 

GIANG

GDCD - 

KIÊN

TOAN - 

HỒNG
DIA - TRÂM

LY - T. 

THUẬN
TOAN - VY

LY - 

T.PHƯƠNG

TIN - 

KHƯƠNG

SINH - 

LOAN

2
TOAN - 

QUYỀN

KTNN - 

NHƯ

HOA - 

T.THUẬN
LY - SƠN ANH - LIEN Anh - LINH DIA - T.HẢO SINH - NHƯ SU - Ý

SINH - 

GIANG
CN - HAO HOA - MAI ANH - CẨM CN - N.MAI

TOAN - 

HIỀN

TIN - 

TRANG
DIA - TRÂM

TOAN - 

THẢO
CN - THUẬN TOAN - VY

LY - 

T.PHƯƠNG

GDCD - 

KIÊN

TIN - 

KHƯƠNG

3 SU - HẠNH
TOAN - 

NGUYỆT

TOAN - 

HIEN

TIN - 

TRANG
ANH - LINH LY - MAI LY - SƠN

KTNN - 

NHƯ
TOÁN - ĐỆ

SINH - 

GIANG
LY - HAO DIA - TRÂM TOAN - VY

TOAN - 

HUYỀN

Anh - T. 

PHƯỢNG

HOA - 

THUAN

TOAN - 

QUYỀN
LY - LONG ANH - CẨM

HOA - 

H.MAI

ANH - 

P.THẢO
Sinh - LOAN

TOAN - 

D.THẢO

4 KTNN - THƯ HOA - NU DIA - T.HẢO
TOAN - 

HIỀN

TOAN - 

HUYỀN

HOA - 

H.MAI

VAN - 

THẮM
SU - HẠNH

GDCD - 

KIÊN
TOAN - ĐỆ SINH - NHƯ CN - HAO TOAN - VY

TIN - 

TRANG
SU - Ý DIA - TRÂM TOAN - H\ LY - LONG

TIN - 

KHƯƠNG

LY - T. 

THUẬN

TOAN - 

Quyền
LY - SƠN CN - N.MAI

5 LY - N.MAI SU - HẠNH
KTNN - 

NHƯ
DIA - T.HẢO KTNN - THƯ

TOAN - 

NGUYỆT
TOÁN - ĐỆ HOA - NỤ

TOAN - 

HUYỀN

GDCD - 

KIÊN
LY - LONG

HOA - 

THUAN

TOÁN - 

HIỀN

VAN -  

THẮM
CN - Phương

TIN - 

KHƯƠNG

TOAN - 

HỒNG
CN - THUẬN

TOAN - 

Quyền
ĐIA - TRÂM

1 SINH - THƯ
TOAN - 

NGUYỆT
KTNN - Như

HOA - 

TRUNG

TOAN - 

HUYỀN

TOAN - 

HIỀN

GDCD - 

Hanhj
TIN - ĐỒNG

LY - 

C.NHUNG
HOA - NỤ LY - HAO DIA - TRÂM CN - N.MAI

Anh - T. 

PHƯỢNG

SINH - 

GIANG
SU - Ý

Anh - 

P.THẢO

TIN - 

KHƯƠNG

TOAN - 

HỒNG

LY - T. 

THUẬN

SINH - 

LOAN
TOAN - Đệ

LY - 

T.PHƯƠNG

2
HOA - 

H.MAI
SINH - NHƯ

SINH - 

GIANG

GDCD - 

HẠNH
KTNN - THƯ

TIN - 

TRANG

TOAN - 

NGUYỆT
LY - MAI

TIN - 

KHƯƠNG
TOAN - ĐỆ CN - HAO

Anh - T. 

PHƯỢNG
LY - LONG

VAN - 

THẮM
TIN - DONG DIA - TRÂM

HOA - 

TRUNG

SINH - 

LOAN

TOAN - 

HỒNG

VAN - 

NHUNG
VAN - TÂM SU - Ý

LY - 

T.PHƯƠNG

3
HOA - 

H.MAI
HOA - NU

TOAN - 

HIEN
VAN - TAM

HOA - 

TRUNG

TIN - 

TRANG

KTNN - 

NHƯ

GDCD - 

HẠNH

Anh - T. 

PHƯỢNG
TOAN - ĐỆ

TOAN - 

HUYỀN
VAN - HUE LY - LONG

VAN - 

THẮM
CN - HAO

SINH - 

GIANG

TIN - 

KHƯƠNG
SỬ - Ý SU - LÀ DIA - TRÂM CN - N.MAI

Anh - 

P.THẢO

SINH - 

LOAN

4 VAN - HUỆ
LY - T. 

THUẬN

TOÁN  - 

Hiền
VAN - TAM LY - MAI

GDCD - 

HẠNH

TOAN - 

NGUYỆT
TIN - ĐỒNG TOAN - DE

VAN -  

NHUNG

HOA - 

TRUNG
LY - HAO

SINH - 

GIANG
SU - Ý

Anh - T. 

PHƯỢNG
VAN -THĂM

LY - 

T.PHƯƠNG
DIA - TRÂM

SINH - 

HUYÊN
SINH - Như

ANH - 

P.THẢO

HOA - 

H.MAI
HOA - NỤ

5
TOÁN - 

NGUYỆT

LY - T. 

THUẬN
TIN - ĐỒNG

TOAN - 

HIỀN
LY - MAI

HOA - 

H.MAI
SINH - NHƯ VAN - HUỆ

SINH - 

HUYÊN
SU - Ý

Anh - T. 

PHƯỢNG

VAN - C. 

NHUNG

LY - 

NHUNG

VAN - 

THẮM
CN - HAO

Anh - 

P.THẢO
HOA - NỤ VAN - TÂM ĐỊA - TRÂM

1
TOÁN - 

NGUYỆT

LY - T. 

THUẬN
TIN - ĐỒNG

VAN - 

T.NHUNG
Anh - LIÊN SU - HẠNH

TIN - 

TRANG
Anh - MINH

TOAN - 

D.THẢO
CN - Nhung

VAN - 

THẮM
VĂN - HUỆ Anh - Phượng SINH - Giang

Anh - T. 

PHƯỢNG

TOAN - 

HIỀN

SINH - 

HUYÊN
CN - LONG HOA - NỤ Anh - HÀ

Anh - 

TRANG

Anh - 

P.THẢO

SINH - 

LOAN

2 Anh - LIÊN
LY - T. 

THUẬN

GDCD - 

HẠNH
VAN - TÂM TIN - ĐỒNG SINH - THƯ

VAN - 

THẮM
Anh - MINH

VAN - 

T.NHUNG

LY - 

C.NHUNG
vaN - HUE

TOAN - 

NGUYỆT
CN - N.MAI SINH - Giang

TOAN - 

HIỀN

TIN - 

TRANG

Anh - 

P.THẢO
LY - LONG HOA - NỤ Anh - HÀ

Anh - 

TRANG
TOAN - Đệ

TOAN - 

D.THẢO

3
SH - 

NGUYỆT
SH - THUẬN SH - Giang SH - NHUNG SH - LIÊN SH - HẢI SH - TRANG SH - MINH

SH - 

D.THẢO
SH - ĐỆ SH - HUYỀN SH - HUỆ

SH - 

T.PHƯỢNG

SH - T. 

PHƯỢNG
SH - THÙY SH - HIỀN

SH - 

T.PHƯƠNG
SH - T.HÀ SH - NHÃ

SH - C. 

NHUNG
SH - TRANG SH - P.THẢO SH - LOAN

4

5

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7
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